Những bất cập trong việc áp dụng chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng

Minh Thu

Nhằm tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng phù hợp, tại Quyết định số 254/QÐ-TTg ngày 1/3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng với lộ trình thực hiện cụ thể. Nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2015 là tập trung lành mạnh hóa tình hình tài chính, tăng cường năng lực, cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả của các tổ chức tín dụng. Việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng; có các chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tái cơ lại hệ thống ngân hàng đạt hiệu quả mong muốn.

 Việc tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng được thực hiện đồng bộ bằng các giải pháp, phù hợp với tình trạng tài chính của từng tổ chức tín dụng. Ðể công tác giám sát, thanh tra hệ thống tổ chức tín dụng được toàn diện, đúng quy định pháp luật, hiệu quả cần phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, hoàn thiện tiêu chí quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, tăng cường giám sát và kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống cần được quan tâm của tất cả các cấp, các ngành đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước.  

Bài viết này, tác giả xin bình luận một số vấn đề về "Những bất cập trong việc áp dụng chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động tài chính, ngân hàng" nói chung và liên quan đến mục tiêu thực hiện Cơ cấu lại tổ chức tín dụng nhằm lành mạnh hóa hệ thống Ngân hàng nói riêng trong năm 2013 và trong dài hạn. 

I- TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ÐẾN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2012

1. Bối cảnh chung

Trong thời gian qua, cùng với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam, tình hình vi phạm pháp luật của các tội phạm kinh tế trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Ðặc biệt là từ năm 2000 đến nay, số vụ án nghiêm trọng trong lĩnh vực này xảy ra ngày càng nhiều cả về số vụ và mức độ vi phạm gây thiệt hại lớn về tài sản, tác động tiêu cực đến thị trường tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, gây dư luận xấu trong xã hội. Uy tín của hệ thống  các tổ chức tín dụng có phần bị giảm sút, hoạt động kinh doanh ngân hàng đối diện với nhiều thách thức, khó khăn, đặc biệt nợ xấu gia tăng, khoảng 8,6% tổng dư nợ.

Trên thị trường liên ngân hàng đã có tình trạng các ngân hàng vay mượn lẫn nhau, xuất phát từ những nhu cầu chưa thật lành mạnh. Tiền được lưu chuyển giữa các ngân hàng để phục vụ nhu cầu thanh toán, để bù đắp thiếu hụt vốn do quản trị thanh khoản kém, do nợ xấu gia tăng… Nhằm chấn chỉnh quan hệ tín dụng trên thị trường liên ngân hàng, ngày 18/6/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 21/2012/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Những khe hở của pháp luật đã tạo môi trường để nhiều sai phạm có thể xảy ra, dẫn đến vi phạm pháp luật hình sự. Một hành lang pháp lý tốt, một chính sách rõ ràng, khả thi tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật, hạn chế tình trạng tham nhũng, lợi dụng quyền hạn… ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Các sai phạm liên quan đến Luật Hình sự trong hoạt động tài chính ngân hàng được Bộ luật Hình sự quy định tại Chương XVI Các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sai phạm về hoạt động ngân hàng chủ yếu như vi phạm quy định khâu thẩm định khi cho vay, bao gồm nhiều sai phạm như thẩm định kết luận nhận định đánh giá, phân tích đúng pháp lý  hiện hữu, thẩm định cho vay đối với khách hàng không đủ hồ sơ theo quy định, không chính xác, không trung thực, phân loại khách hàng không đúng, không phản ánh đúng năng lực tài chính của khách hàng. Vi phạm trong việc quyết định phê duyệt cho vay, vi phạm trong việc giải ngân, vi phạm tài sản bảo đảm, vi phạm trong việc kiểm tra việc sử dụng vốn vay…

2. Nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng
Trong thời gian qua, tình hình tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng ngày càng gia tăng do rất nhiều nguyên nhân, kể cả chủ quan và khách quan, cụ thể:

- Về nguyên nhân khách quan: Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản, lao động dôi dư, tình trạng thất nghiệp tăng. Cùng với đó, số vụ vỡ nợ tín dụng đen gia tăng là nguyên nhân hình thành các băng nhóm đòi nợ thuê, xiết nợ, bắt giữ người trái pháp luật. Sự xuống cấp về đạo đức xã hội của một bộ phận người dân đáng báo động. 

- Về nguyên nhân chủ quan:  Công tác quản lý nhà nước về vấn đề này còn nhiều hạn chế, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, còn chồng chéo, chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật. Còn nhiều mâu thuẫn giữa các văn bản luật hiện hành, tạo nhiều kẽ hở để những hành vi vi phạm xảy ra.

Trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành, địa phương còn buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ, chưa quan tâm đến công tác phòng ngừa rủi ro, coi trọng kiểm tra để xử lý hơn kiểm tra để ngăn ngừa nên hậu quả xảy ra hầu hết là nghiêm trọng; có sự đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật để hỗ trợ thực hiện, nhất là trong các tình thế cấp thiết, thiếu hụt nhân lực cán bộ Ngân hàng, điều kiện thực hiện còn nhiều hạn chế.

Trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức chưa cao, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ như:  Công tác phòng chống tham nhũng; Công tác dự báo tình hình, phân tích, đánh giá nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm cũng như các biện pháp phòng ngừa chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế thị trường, công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế.

- Chưa thực sự quan tâm, công tác đào tạo, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp từng vị trí khả năng đáp ứng nhiệm vụ được giao; 

- Chưa thực sự quan tâm đến công tác giáo dục phổ biến pháp luật nhất là các QPPL về hoạt động Tài chính - Ngân hàng về đạo đức nghề nghiệp, về nhân cách, lối sống của cán bộ công chức nhất là các thế hệ công chức, viên chức mới tuyển dụng.

3. Việc phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật

Hoạt động Tài chính - Ngân hàng đã được Quốc hội, Chính phủ, Thống đốc NHNN và các Bộ, ngành ban hành tương đối đầy đủ các QPPL như Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 và  Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012… Các văn bản hướng dẫn thực hiện áp dụng các QPPL trong phạm vi thuộc lĩnh vực do Ngân hàng Nhà nước quản lý. 

Những văn bản trực tiếp liên quan đến việc xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng: Nghị định của Chính phủ số 202/2004/NÐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 202) và Nghị định số 95/2011/NÐ-CP ngày 10/12/2004 về sửa đổi, bổ sung một số Ðiều của Nghị định số 202. Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 202 và Nghị định số 95  nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, giám sát đối với hoạt động tiền tệ và ngân hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, các cơ quan, tổ chức khác và cá nhân trong tình hình thị trường tài chính - ngân hàng đang có những bước tiến nhanh và đa dạng như hiện nay. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn chưa hạn chế được vi phạm pháp luật xảy ra gây thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước là mối quan tâm thường xuyên của các cấp lãnh đạo NHNN nhằm hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

4. Một số hành vi vi phạm pháp luật điển hình trong lĩnh vực ngân hàng

Những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động Ngân hàng do NHNN quản lý điển hình thuộc hoạt động tín dụng, bảo lãnh, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Một số hành vi phát sinh:

- Cán bộ ngân hàng móc nối với đối tượng ngoài ngân hàng cố ý làm trái các quy định để hưởng lợi bất chính; 

- Cán bộ ngân hàng thông đồng với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay vốn để lập các hồ sơ giả, bảo lãnh khống… hạ chuẩn điều kiện cho vay, nâng giá trị tài sản bảo đảm tiền vay, nâng khống giá trị tài sản cho thuê  nhất là hoạt động cho thuê tài chính… để rút tiền sử dụng sai mục đích như đầu tư chứng khoán, bất động sản, nhà đất… Thực tế như vụ án VINASHIN; ALCII…;

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để lừa đảo, làm trái các quy định của Nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản.

5. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng. Việc tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế một mặt mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển kinh tế đất nước, nhưng mặt khác, lại đặt ra yêu cầu phải tuân thủ các cam kết quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ðiều này đòi hỏi pháp luật hình sự phải có những điều chỉnh phù hợp với các quy chế, cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết để tăng cường quan hệ hợp tác trong việc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tương trợ tư pháp như:  phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...

II- CÁC QUY ÐỊNH HIỆN HÀNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ÐẾN XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sai phạm trong lĩnh vực này hiện nay được điều chỉnh bằng:

1. Nghị định số 202/2004/NÐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Nghị định 95/2011/NÐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NÐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

2. Bộ luật Hình sự của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

Như vậy, ta cần phân biệt trường hợp nào áp dụng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính và trường hợp nào truy cứu trách nhiệm hình sự để vận dụng Bộ luật Hình sự. Ở đây ta chỉ bàn về sự vi phạm trong truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Về Ðiều 179, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng

+ Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong những hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến bảy năm:

(a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật;

(b) Cho vay quá giới hạn quy định;

(c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.

+ Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

+ Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

+ Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.

Căn cứ vào Ðiều 179 này chúng ta thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ, cụ thể, để phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.

+ Vấn đề cho vay quá giới hạn, khoản này có tính chất chung chung, có những trường hợp nâng thẩm quyền phán quyết cho vay, vượt quyền phán quyết để nâng số tiền cho vay theo yêu cầu của người vay. Trong trường hợp này không quy định cho vay quá giới hạn. Như vậy cần phải làm rõ giới hạn để áp dụng có tính thuyết phục phù hợp với tình hình tiền tệ, tài chính, ngân hàng hiện nay.

+ Thứ đến là phạm tội gây hậu quả rất nghiệm trọng, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo quy định tại Ðiều 8, Chương II Bộ luật Hình sự thì tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười lăm năm tù, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Vấn đề ở đây cả hai khoản 2, khoản 3 đều gây nguy hại cho xã hội. Nếu nguy hại lớn thì là rất nghiêm trọng còn gây nguy hại đặc biệt lớn là đặc biệt nghiêm trọng. Quy định này có vẻ trừu tượng hơn.

Quy định này có tính cách định tính. Theo tác giả nên định lượng bằng cách gây thiệt hại có giá trị tính bằng tiền từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì phải chịu hình phạt tương ứng với số tiền đã gây nguy hại sẽ phù hợp hơn.

+ Nên áp dụng hình phạt tiền và giảm hình phạt tù.

Tội này thuộc tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên tăng hình phạt tiền. Do hành vi của người phạm tội mà dẫn đến hậu quả tuy nhiên nên tăng hình phạt tiền cao hơn so với hiện nay, giảm hình phạt tù.

- Về Ðiều 163, tội cho vay lãi nặng

+ Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì phạt tiền từ một lần đến mười lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

+ Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

+ Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tại Ðiều 163 có mấy vấn đề sau:
+ Có tính chất chuyên nghiệp bóc lột, nếu không chuyên bóc lột thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Cần phải làm rõ khái niệm chuyên bóc lột để có thể vận dụng pháp luật.

+ Thu lợi bất chính lớn? bao nhiêu là lớn? không rõ ràng, việc vận dụng khó khăn.

+ Theo quan điểm thì tính chất chuyên bóc lột được thể hiện ở chỗ người phạm tội thường xuyên cho người khác vay với mục đích thu lãi suất rất cao, người thu lợi bất chính do cho vay lãi suất rất nặng là nguồn thu nhập chính của người đó. Tiêu chuẩn này khó xác định được và thu thập chứng cứ, khó khắc phục.

- Về Ðiều 165, tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng:  

+ Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

+ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

(a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;

(b) Có tổ chức;

(c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

(d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

+ Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

+ Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.

+ Thể hiện hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái quy định của pháp luật nhà nước trong quản lý kinh tế.

+ Còn quản lý kinh tế là những quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Hành vi này có thể là thực hiện hoặc không thực hiện các quy định về quản lý kinh tế.

+ Chỉ cấu thành tội phạm và trừng phạt khi gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Tội phạm chỉ bị trừng phạt khi gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà nay tiếp tục vi phạm.

Còn gây hậu quả nghiêm trọng có thể là hậu quả chính trị, xã hội, ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý kinh tế nhà nước

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng có các khung hình phạt:

+ Cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm  năm (từ một trăm triệu đồng đến ba trăm triệu đồng);

+ Từ ba năm đến mười hai năm (từ ba trăm triệu đồng đến một tỷ đồng) hoặc hậu quả nghiêm trọng;

+ Tù từ mười năm đến hai mươi năm (một tỷ đồng trở lên);

+ Còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm năm.

Ðến nay, cùng với những biến động của nền kinh tế, quy định của Ðiều 165 Bộ luật Hình sự không còn phù hợp. Một trăm triệu đồng của thời điểm Bộ luật Hình sự ra đời vào năm 1999 có giá trị rất lớn, nay giá trị một trăm triệu không còn bao nhiêu cũng như phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm thì từ một tỷ đồng trở lên, hình phạt này hiện nay là quá nặng, nên chăng cần điều chỉnh, sửa đổi lại cho phù hợp với giá trị đồng tiền và tình hình kinh tế hiện nay cũng như sức mua của đồng tiền.
- Về Ðiều 180, tội làm, tàng trữ, vận chuyển lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả cũng nên quy định hình phạt theo giá trị nguy hại xảy ra tính bằng tiền. 

III- BỐI CẢNH TÌNH HÌNH MỚI LIÊN QUAN ÐẾN HOẠT ÐỘNG NGÂN HÀNG

1. Tình hình thế giới

Kinh tế thế giới năm 2012 có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực, nguy cơ rơi vào suy thoái trước mắt tạm thời được đẩy lùi. Tuy nhiên, về lâu dài, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng chậm và còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do: 

Các nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) phục hồi chậm, các nền kinh tế mới nổi, nhất là Trung Quốc điều chỉnh tăng trưởng chậm lại do những khó khăn nội tại chưa thể nhanh chóng giải quyết và tác động qua lại lẫn nhau giữa các nền kinh tế; vấn đề thất nghiệp, thị trường bất động sản trì trệ, thâm hụt ngân sách lớn của Mỹ, khủng hoảng nợ công của EU diễn ra phức tạp; thị trường tài chính, tiền tệ tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn, xung đột tiền tệ; giá vàng biến động phức tạp, giá dầu mỏ có thể tăng cao trở thành thách thức lớn cản trở phục hồi kinh tế thế giới, các nước Mỹ và châu Âu gia tăng các biện pháp bảo hộ mậu dịch để bảo vệ sản xuất trong nước và đối phó với khủng hoảng kinh tế, tài chính.

2. Bối cảnh trong nước

Những dấu hiệu phục hồi tích cực của kinh tế thế giới thời gian qua là những yếu tố thuận lợi từ bên ngoài góp phần giúp kinh tế nước ta tiếp tục ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng: lạm phát giảm, lãi suất được điều chỉnh giảm, tỷ giá ổn định, nhập siêu giảm, thị trường chứng khoán phục hồi, việc tái cơ cấu nền kinh tế đang được triển khai tích cực. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng chậm và đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức sẽ tác động trực tiếp, tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Thị trường tài chính, hệ thống tín dụng, ngân hàng trong nước còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về thanh khoản, nợ xấu tăng nhanh và chịu nhiều tác động tiêu cực từ bên ngoài.

3. Những yêu cầu rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng chống các vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

Từ nhận định, phân tích, đánh giá những diễn biến của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, NHNN cần thực hiện những yêu cầu sau:

-  Ban hành đồng bộ, đề ra các chế tài nghiêm minh trong các văn bản về xử phạt những hành vi vi phạm trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, đổi mới hoạt động thanh tra nhằm mục đích ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng thay vì thanh tra để xử lý vi phạm như hiện nay.

- Tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, khắc phục những sơ hở, thiếu sót; thường xuyên thanh, kiểm tra nội bộ, tăng cường sự phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, ngành, địa phương cũng cần đưa ra những giải pháp tích cực để chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm và tham nhũng; tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế các trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam không cần thiết; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; chú trọng thu hồi tài sản bị xâm phạm, bị chiếm đoạt trong các vụ án về kinh tế, chức vụ và tham nhũng;

- Cần phải có cơ chế xử lý trách nhiệm đối với cơ quan thanh tra, kiểm toán trong quá trình thanh tra, kiểm toán không phát hiện hành vi tham nhũng nhưng sau đó các cơ quan khác lại phát hiện và xử lý được nhiều hành vi tham nhũng.
- Các TCTD cần thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng khâu tuyển chọn, đề bạt quản lý cán bộ; kiên quyết chuyển đổi vị trí công tác hoặc loại ra khỏi tổ chức, đơn vị đối với những cán bộ có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, tham nhũng. Tăng cường công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động tín dụng, ngân hàng. Xây dựng và thực hiện quy chế công khai, minh bạch thông tin. 

- Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm, tội phạm, tham nhũng. Các cơ quan chức năng coi công tác quản lý hoạt động tín dụng, ngân hàng là nhiệm vụ chung, cần phối hợp chặt chẽ với ngành ngân hàng bảo đảm an ninh tiền tệ, hoạt động tín dụng, ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. 

- Phát huy vai trò báo chí, bảo đảm quyền tác nghiệp, quyền tiếp cận thông tin của các nhà báo; quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội; tăng cường sức mạnh toàn dân; sớm xét xử những trường hợp tội phạm bắt được tại địa bàn.

IV- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Thứ nhất: Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tiền tệ ngân hàng chi tiết, cụ thể để pháp luật được vận dụng phù hợp.

Thứ hai: Bổ sung một số tội danh mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng phát sinh từ tình hình thực tế hiện nay phù hợp với các nghiệp vụ tài chính ngân hàng, nhưng pháp luật vận dụng tương tự.

Thứ ba: Xem xét lại Nghị định 202/2004/NÐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 95/2011/NÐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NÐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt còn nhẹ chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa.

tài liệu tham khảo:

1- Bộ luật Hình sự năm 1999;

2- Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1998;

3- Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010;

4- Luật các TCTD năm 2010;

5-Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2011, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

6- Báo cáo của Chính phủ về tình hình KT-XH năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013.

7- Báo cáo  của Ngân hàng nhà nước tại hội nghị triển khai nhiệm vụ  năm 2013.

8- Các giải trình chất vấn đại biểu Quốc hội của Thống đốc NHNN.
� Hà Nội





